
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1332N3
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  KG1332N550  Nguyễn Thị Tuyết Nhi  KG1332N3  120 118 1.86 KL801  Anh văn căn bản 1 (*)  4  TN3213N 142

 
 F

  2  KG1332N585  Huỳnh Bùi Duy  KG1332N3  120 119 2.02 ML011  Đường lối cách mạng của ĐCSVN  3  TN3213N

 3  KG1332N601  Danh Quốc Khánh  KG1332N3  120 119 1.71 

KL302
KL335
KL374
KL327

 Luật hiến pháp 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự
 Luật đất đai

 2
 2
 2
 3

 6 TN3213N

172
 172
 173
 162
 

 F
  F
  F
  F
  4  KG1332N606  Đinh Công Linh  KG1332N3  120 122 1.89     TN3213N   

 5  KG1332N607  Nguyễn Việt Linh  KG1332N3  120 116 1.75 KL118  Luật hình sự phần chung  2  7 TN3213N 152
 

 F
 

 6  KG1332N617  Ngô Trọng Nghĩa  KG1332N3  120 58 1.59 

KL305
KL371
KL374
KL801
QP001
KL378
KL335
KL370
ML011
TN011
KL101
KL102
KL114
ML009
KL302
KL303
KL304
KL353
KL301

 Luật hành chính đô thị
 Luật tố tụng hình sự
 Luật tố tụng dân sự
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng (*)
 Luật hành chính 3
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Thống kê xã hội học
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 1
 Luật hành chính 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật hiến pháp 1

 2
 2
 2
 4
 6
 2
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 1, 6, 7 TN3213N

171
 162
 162
 142
 

162
 172
 181
 161
 151
 151
 152
 161
 152
 152
 152
 161
 171
 151
 

 F
  F
  F
  F
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 7  KG1332N703  Nguyễn Đức Anh  KG1332N3  120 120 2.06 KL333  Luật thương mại quốc tế  2  TN3213N 172
 

 F
  8  KG1332N708  Lý Thanh Cao  KG1332N3  120 126 1.86     TN3213N   

 9  KG1332N709  Danh Cảnh  KG1332N3  120 122 1.95 KL118  Luật hình sự phần chung  2  TN3213N 152
 

 F
  10  KG1332N718  Nguyễn Kim Đồng  KG1332N3  120 122 1.99     TN3213N   

 11  KG1332N719  Nguyễn Tuấn Vủ Em  KG1332N3  120 122 1.72     TN3213N   



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1332N3
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 12  KG1332N720  Võ Hoàng Giang  KG1332N3  120 68 1.51 

KL102
KL129
KL328
KL333
KL802
KL301
KL303
KL118
KL370
KL375
KL101
KL122
KL371
ML006
KL304

 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật thương mại
 Luật môi trường
 Luật thương mại quốc tế
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật hiến pháp 1
 Luật hành chính 1
 Luật hình sự phần chung
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Công pháp quốc tế
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tố tụng hình sự
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật hành chính 2

 2
 4
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 2

 4, 5, 6, 7 TN3213N

152
 161
 171
 172
 151
 151
 152
 152
 181
 172
 151
 161
 162
 152
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 13  KG1332N724  Danh Hầu  KG1332N3  120 97 1.90 

KL115
KL301
KL801
KL370
KL122
KL803
ML009

 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hiến pháp 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1

 2
 2
 4
 10
 2
 3
 2

 TN3213N

171
 151
 142
 181
 161
 152
 142
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 14  KG1332N726  Võ Văn Hiện  KG1332N3  120 97 1.58 

KL114
KL374
KL378
KL365
KL302
KL370
KL115

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật tố tụng dân sự
 Luật hành chính 3
 Pháp luật về thanh tra
 Luật hiến pháp 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật

 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2

 6 TN3213N

163
 162
 162
 171
 161
 181
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 15  KG1332N727  Bùi Quốc Hoàn  KG1332N3  120 92 1.84 

KL302
KL303
KL333
KL374
KL114
KL370
KL375

 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 1
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng dân sự
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 2
 2
 2
 10
 3

 6, 7 TN3213N

152
 163
 172
 162
 163
 181
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1332N3
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
15  KG1332N727  Bùi Quốc Hoàn  KG1332N3  120 92 1.84     TN3213N   

 16  KG1332N728  Trần Xuân Dương Hòa  KG1332N3  120 89 1.79 

KL124
ML009
KL305
KL380
KL353
KL374
KL378
KL370
KL105
KL328
KL371

 Luật tài chính nhà nước
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Luật hành chính đô thị
 Luật an sinh xã hội
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Luật tố tụng dân sự
 Luật hành chính 3
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật so sánh
 Luật môi trường
 Luật tố tụng hình sự

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2

 1 TN3213N

142
 171
 181
 171
 162
 162
 181
 

162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 F
 

 17  KG1332N731  Đinh Tấn Hưng  KG1332N3  120 122 1.89     TN3213N   

 18  KG1332N733  Dương Hoàng Khải  KG1332N3  120 104 1.75 

KL303
KL370
KL115
KL335

 Luật hành chính 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 10
 2
 2

 2, 3 TN3213N

163
 181
 173
 172
 

 F
  F
  F
  F
  19  KG1332N734  Ngô Đức Khải  KG1332N3  120 117 1.83 KL328  Luật môi trường  2  6 TN3213N 171

 
 F

 

 20  KG1332N740  Đặng Hoàng Linh  KG1332N3  120 114 1.85 

KL801
KL115
KL335
KL118

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật hình sự phần chung

 4
 2
 2
 2

 TN3213N

142
 

153
 

 F
 

 F
  21  KG1332N743  Trần Tấn Lợi  KG1332N3  120 121 2.12     7 TN3213N   

 22  KG1332N746  Trương Thành Lý  KG1332N3  120 96 1.60 

ML006
ML011
KL115
KL353
TN033
KL370
TN034

 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Tin học căn bản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 TT. Tin học căn bản

 2
 3
 2
 2
 1
 10
 2

 7 TN3213N

172
 

171
 

181
 

 F
 

 F
 

 F
 

 23  KG1332N751  Huỳnh Hà Kim Ngân  KG1332N3  120 120 1.88 KL118
KL301

 Luật hình sự phần chung
 Luật hiến pháp 1

 2
 2

 TN3213N 153
 181
 

 F
  F
  24  KG1332N753  Nguyễn Hữu Nghĩa  KG1332N3  120 120 1.85 ML006  Tư tưởng Hồ Chí Minh  2  TN3213N

 25  KG1332N754  Nguyễn Trọng Nghĩa  KG1332N3  120 72 1.48 

KL370
KL115
KL305
KL378

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hành chính đô thị
 Luật hành chính 3

 10
 2
 2
 2

 5, 6, 7 TN3213N

181
 171
 171
 162
 

 F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1332N3
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
25  KG1332N754  Nguyễn Trọng Nghĩa  KG1332N3  120 72 1.48 KL328

KL102
KL302
KL380
KL365
KL383
KL122
KL371
KL333
KL335
KL375
KL382

 Luật môi trường
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hiến pháp 2
 Luật an sinh xã hội
 Pháp luật về thanh tra
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tố tụng hình sự
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Công pháp quốc tế
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3213N 171
 152
 152
 162
 171
 171
 161
 162
 172
 172
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  26  KG1332N764  Thái Cẩm Nhung  KG1332N3  120 122 1.92     TN3213N   

 27  KG1332N766  Huỳnh Thị Như  KG1332N3  120 97 1.60 

KL303
KL305
KL328
ML011
KL335
KL370

 Luật hành chính 1
 Luật hành chính đô thị
 Luật môi trường
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 3
 2
 10

 7 TN3213N

181
 171
 171
 

172
 181
 

 F
  F
  F
 

 F
  F
  28  KG1332N768  Phạm Huỳnh Như  KG1332N3  120 124 1.93     TN3213N   

 29  KG1332N776  Lê Nhựt Phương  KG1332N3  120 119 1.74 KL802  Anh văn căn bản 2 (*)  3  TN3213N 151
 

 F
  30  KG1332N777  Nguyễn Duy Phương  KG1332N3  120 122 1.82     TN3213N   

 31  KG1332N780  Trần Thị Quang  KG1332N3  120 121 2.00 KL375
TN034

 Công pháp quốc tế
 TT. Tin học căn bản

 3
 2

 TN3213N

 32  KG1332N784  Dương Hữu Tài  KG1332N3  120 100 1.69 

ML011
KL374
KL335
KL370
KL101
KL328

 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Luật tố tụng dân sự
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật môi trường

 3
 2
 2
 10
 2
 2

 5, 7 TN3213N

161
 173
 172
 181
 

171
 

 F
  F
  F
  F
 

 F
 

 33  KG1332N787  Lê Thanh Tân  KG1332N3  120 116 1.75 
KL304
KL301
KL102

 Luật hành chính 2
 Luật hiến pháp 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

 2
 2
 2

 TN3213N
161

 151
 152
 

 F
  F
  F
  34  KG1332N788  Võ Việt Tăng  KG1332N3  120 121 2.04     7 TN3213N   

 35  KG1332N798  Hoàng Ninh Thuận  KG1332N3  120 120 1.96 KL304  Luật hành chính 2  2  TN3213N 163
 

 F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1332N2
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  KG1332N535  Nguyễn Thị Thùy Linh  KG1332N2  120 129 1.87     TN3213N   
 2  KG1332N547  Phạm Kim Nguyên  KG1332N2  120 124 1.90     TN3213N   

 3  KG1332N551  Võ Thị Niềm  KG1332N2  120 121 2.31 KL327
KL382

 Luật đất đai
 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính

 3
 2

 TN3213N
171

 
 F

  4  KG1332N563  Trần Thiện Thức  KG1332N2  120 119 2.13 KL802  Anh văn căn bản 2 (*)  3  TN3213N 151
 

 F
  5  KG1332N567  Nguyễn Phương Trinh  KG1332N2  120 122 1.92 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3213N

 6  KG1332N577  Đào Thị Mỹ Viện  KG1332N2  120 128 1.99     TN3213N   

 7  KG1332N581  Nguyễn Sỷ Bel  KG1332N2  120 120 1.81 KL380
TN034

 Luật an sinh xã hội
 TT. Tin học căn bản

 2
 2

 TN3213N 181
 

 F
 

 8  KG1332N586  Trần Thị Mỹ Duyên  KG1332N2  120 102 2.13 

KL124
KL370
ML011
TN011

 Luật tài chính nhà nước
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Thống kê xã hội học

 3
 10
 3
 2

 5 TN3213N 181
 

151
 

 F
 

 F
  9  KG1332N594  Nguyễn Ngọc Hiếu  KG1332N2  120 124 1.98     TN3213N   

 10  KG1332N596  Huỳnh Vũ Hoàng  KG1332N2  120 83 1.61 

KL115
ML011
KL305
KL803
KL102
KL303
KL370
KL353
KL802
KL114
KL129

 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Luật hành chính đô thị
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hành chính 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật thương mại

 2
 3
 2
 3
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 4

 1, 5 TN3213N

171
 161
 171
 152
 152
 152
 181
 171
 151
 161
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 11  KG1332N598  Lưu Kim Ngọc Huyền  KG1332N2  120 74 1.53 

KL102
KL333
KL114
KL115
KL301
KL370
TN011

 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật thương mại quốc tế
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hiến pháp 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Thống kê xã hội học

 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2

 6 TN3213N

152
 172
 161
 171
 151
 181
 151
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1332N2
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  KG1332N598  Lưu Kim Ngọc Huyền  KG1332N2  120 74 1.53 KL129

KL377
KL328
KL375
KL118
KL302
KL335
KL353
ML006
KL303

 Luật thương mại
 Pháp luật về xây dựng
 Luật môi trường
 Công pháp quốc tế
 Luật hình sự phần chung
 Luật hiến pháp 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật hành chính 1

 4
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3213N 161
 172
 171
 172
 152
 152
 172
 171
 152
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  12  KG1332N605  Phạm Thị Tuyết Lạnh  KG1332N2  120 120 1.80 KL118  Luật hình sự phần chung  2  TN3213N 152

 
 F

 

 13  KG1332N609  Nguyễn Minh Luân  KG1332N2  120 97 1.60 

KL304
KL105
KL802
KL303
KL370
KL371
KL114
KL302

 Luật hành chính 2
 Luật so sánh
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật hành chính 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hiến pháp 2

 2
 2
 3
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3213N

161
 162
 151
 152
 181
 162
 161
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  14  KG1332N619  Nguyễn Hoài Nhân  KG1332N2  120 122 2.20 KL118  Luật hình sự phần chung  2  TN3213N 152

 
 F

 

 15  KG1332N623  Nguyễn Văn Phòng  KG1332N2  120 73 1.80 

KL102
KL374
KL803
TN011
KL303
ML009
ML011
KL129
KL370
KL301
KL302
KL304
KL802
ML010
KL371

 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật tố tụng dân sự
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Thống kê xã hội học
 Luật hành chính 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 Luật thương mại
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hiến pháp 1
 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 2
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Luật tố tụng hình sự

 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 4
 10
 2
 2
 2
 3
 3
 2

 1, 6 TN3213N

152
 173
 152
 151
 152
 142
 161
 161
 181
 151
 152
 161
 151
 151
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 16  KG1332N624  Dương Anh Phương  KG1332N2  120 122 1.96     TN3213N   



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1332N2
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 17  KG1332N628  Nguyễn Duy Tân  KG1332N2  120 113 1.82 
KL370
KL118
KL129

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luật thương mại

 10
 2
 4

 TN3213N
181

 152
 161
 

 F
  F
  F
 

 18  KG1332N707  Lê Võ Đức Bình  KG1332N2  120 92 1.80 

KL129
KL370
KL118
KL371
TN011
KL802
KL803

 Luật thương mại
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luật tố tụng hình sự
 Thống kê xã hội học
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 4
 10
 2
 2
 2
 3
 3

 7 TN3213N

161
 181
 152
 162
 151
 151
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  19  KG1332N725  Phan Nguyệt Hằng  KG1332N2  120 120 2.15 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3213N 172

 
 F

  20  KG1332N741  Ngô Gia Linh  KG1332N2  120 124 1.81     TN3213N   
 21  KG1332N760  Ngô Thị Yến Nhi  KG1332N2  120 119 2.04 KL802  Anh văn căn bản 2 (*)  3  TN3213N 151

 
 F

  22  KG1332N775  Nguyễn Hoàng Y Phụng  KG1332N2  120 122 2.09 KL115  Phương pháp nghiên cứu KH-Luật  2  TN3213N
 23  KG1332N778  Lê Thuận Phước  KG1332N2  120 126 1.98     TN3213N   

 24  KG1332N805  Lê Trọng Toàn  KG1332N2  120 109 2.01 KL802
KL370

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 3
 10

 TN3213N 151
 

 F
 

 25  KG1332N811  Thạch Minh Trí  KG1332N2  120 112 2.02 TN034
KL370

 TT. Tin học căn bản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3213N
181

 
 F

 
 26  KG1332N822  Nguyễn Thiên Vinh  KG1332N2  120 123 2.09 KL124

KL118
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hình sự phần chung

 3
 2

 TN3213N
152

 
 F

 

 27  KG1332N823  Lưu Triệu Vĩ  KG1332N2  120 84 1.75 

KL122
KL129
KL370
KL303
KL301
KL353
KL802
KL803
KL304

 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật thương mại
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hành chính 1
 Luật hiến pháp 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hành chính 2

 2
 4
 10
 2
 2
 2
 3
 3
 2

 4, 6, 7 TN3213N

161
 161
 181
 172
 151
 171
 151
 152
 163
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1325N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  KG1325N018  Trần Thị Mỹ Diện  KG1325N1  120 112 2.42 NN275  Luận văn tốt nghiệp - QLĐĐ  10  TN2513N 181

 
 I
  2  KG1325N022  Nguyễn Vĩnh Hòa  KG1325N1  120 112 2.51 NN275  Luận văn tốt nghiệp - QLĐĐ  10  TN2513N 181

 
 I
  3  KG1325N028  Dư Thị Mịn  KG1325N1  120 119 2.17 NN243  Kỹ thuật bản đồ địa chính  3  TN2513N 161

 
 F

 

 4  KG1325N032  Ngô Tứ Phương  KG1325N1  120 111 2.42 

NN529
MT001
TN044
MT002
KL001

 Phì nhiêu đất B
 Tin học căn bản
 Xác suất thống kê B
 TT. Tin học căn bản
 Pháp luật đại cương

 2
 1
 2
 2
 2

 1 TN2513N

161
 151
 151
 151
 142
 

 F
  F
  F
  F
  F
 

 5  KG1325N035  Phạm Tấn Tài  KG1325N1  120 104 2.20 
MT803
QP002
NN275

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Giáo dục quốc phòng (*)
 Luận văn tốt nghiệp - QLĐĐ

 3
 8
 10

 TN2513N
152

 142
 181
 

 F
  F
  I

  6  KG1325N044  Nguyễn Văn Tự  KG1325N1  120 120 2.46 MT803  Anh văn căn bản 3 (*)  3  TN2513N 152
 

 F
  7  KG1325N045  Bùi Huy Vũ  KG1325N1  120 112 2.07 NN275  Luận văn tốt nghiệp - QLĐĐ  10  TN2513N 181

 
 I
 

 8  KG1325N046  Nguyễn Bá Vững  KG1325N1  120 82 1.93 

NN253
NN262
NN261
NN275
NN300
NN299
NN503
NN270
NN286
TN012
MT308
NN242
NN257

 Quy hoạch phân bố sử dụng đất
 Kiểm kê và chỉnh lý biến động đất đai
 TT. Chuyên ngành QLĐĐ
 Luận văn tốt nghiệp - QLĐĐ
 Pháp luật thanh tra và giải quyết tranh
chấp đất đai
 Quản lý và phân tích thị trường BĐS
 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
địa chính
 Mô hình hoá
 Nông nghiệp sạch và bền vững
 Đại số tuyến tính và hình học
 Quản lý và đánh giá tác động MT
 Viễn thám 1
 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính

 3
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 2
 2
 4
 2
 2
 2

 1 TN2513N

171
 172
 172
 181
 172
 172
 172
 172
 162
 142
 172
 171
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo


